
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

SUS304 -

M L dk k

1601 20 30 35 40 45 50 60 

M8x1.25 0801 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

M10x1.5 1001 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

0401 8 10 12 16 20 25 30 40 45 50

M5x0.8 0501 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

M6x1.0 0601 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

TD70: Thép mạ kẽm 7 màu

TG00: Inox 201

TH00: Inox 304

Ví Dụ:  B32M0601015TD70 (Bulong Cánh Chuồn Mạ Kẽm 7 Màu M6x15)

d x Pitch Ký hiệu Chiều dài (L)

BULONG CÁNH CHUỒN

Đơn vị: mm

Hướng dẫn 

tạo mã hàng

Mã Ký hiệu
Chiều dài

Vật liệu
15/20/60 mm

B32

M12x1.75

M0601

M3x0.5 0301 6 8 10 12 16 20 25 30

M4x0.7

2.5 3 4 5 6 8 10 12

7 0.8

Vật liệu

BULONG ĐẦU SAO CỰC MỎNG (ULTRA LOW HEAD SCREW-TORX TYPE)
Hướng dẫn 

tạo mã hàng

Loại x M-L

Ví Dụ: MP123A3-12
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MP123C

Loại

Thông số kỹ thuật

Loại Độ cứngVật liệu

MP123A
S45 HRC35~

MP123B

3 5 6 8 10 12 16

5 8 10 12 16 20 25 30 9 1

6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 12 1.2
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Email: sales@mecsu.vn

Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


